	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Số: 397/BC-UBTVQH12
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 16  tháng 11  năm 2010


BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ

DỰ THẢO LUẬT KHOÁNG SẢN (SỬA ĐỔI)

Kính thưa: Các vị đại biểu Quốc hội,
Phiên họp chiều ngày 27 tháng 10 năm 2010, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật khoáng sản (sửa đổi). Sau buổi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu để tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đã được tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Luật. Sau đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này.
1. Về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác (Điều 5)
- Nhiều ý kiến đại biểu tán thành việc quy định về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm nguồn thu từ khai thác khoáng sản để lại cho địa phương để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trong việc bảo đảm quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội là xác đáng vì việc phân chia nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản hiện nay còn có những bất hợp lý. Một số địa phương nơi có khoáng sản khai thác chưa được đầu tư thỏa đáng. Tuy nhiên, nếu quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm từ các nguồn thu, trong đó có nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản điều tiết cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác thì ngân sách nhà nước sẽ bị xé lẻ và không bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với Luật ngân sách nhà nước. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị trong Luật này chỉ quy định mang tính nguyên tắc về việc Nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản cho địa phương để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình điều hành, Chính phủ sẽ căn cứ vào quy định của Luật này và các luật có liên quan để quy định cụ thể phù hợp với Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, từng dự án khai thác khoáng sản.
2. Về quy hoạch khoáng sản (Điều 10)
a) Về phân loại quy hoạch khoáng sản
- Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước để bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản.
- Có ý kiến đề nghị quy định quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại hoặc nhóm khoáng sản để phục vụ nhu cầu chế biến, sử dụng khoáng sản của các ngành kinh tế. 

- Có ý kiến đề nghị quy định 3 loại quy hoạch khoáng sản: quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản; quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; quy hoạch tổng hợp (có nghĩa là đối với một loại khoáng sản có thể quy hoạch từ điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng).
Qua nghiên cứu các ý kiến trên, xuất phát từ yêu cầu tăng cường công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau:

- Đối với quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, cần thiết phải có loại quy hoạch này để quản lý và thực hiện hoạt động điều tra, tìm kiếm, phát hiện khoáng sản của đất nước. Trong quá trình thảo luận, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với quy định về loại quy hoạch này, vì vậy đề nghị Quốc hội cho được giữ như trong dự thảo Luật.

- Đối với quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân về khoáng sản, Nhà nước phải quản lý chặt chẽ toàn bộ tài nguyên khoáng sản quốc gia, trên cơ sở đó thực hiện việc cân đối, phân phối khoáng sản cho các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Để làm được việc này, cần thiết phải có quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước. Quy hoạch này sẽ xác định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và khu vực dành cho hoạt động khoáng sản cũng như xác định thời gian, tiến độ thăm dò, tiến độ khai thác khoáng sản phục vụ cho nhu cầu của các ngành kinh tế trong từng thời kỳ. Các ngành sản xuất sẽ căn cứ vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước để lập quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản phục vụ cho nhu cầu sản xuất phát triển của ngành mình.
- Đối với quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, để chủ động trong việc cân đối nguồn nguyên liệu khoáng sản phục vụ cho yêu cầu sản xuất của ngành thì cần thiết phải lập quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản căn cứ vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước. Quy hoạch này được lập đối với khu vực hoạt động khoáng sản đã có trong quy hoạch chung của cả nước. Trong quy hoạch sẽ chỉ rõ khu vực mỏ, loại khoáng sản được đầu tư khai thác và tiến độ khai thác cũng như xác định rõ quy mô, công suất khai thác, yêu cầu về công nghệ khai thác khoáng sản theo thời gian trong kỳ quy hoạch.
Với các lý do trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý quy định về phân loại quy hoạch khoáng sản tại khoản 1 Điều 10 như sau:
“1. Quy hoạch khoáng sản bao gồm:

a) Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

b) Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước;

c) Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm  khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước;

d) Quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.”
b) Về thẩm quyền lập quy hoạch khoáng sản

- Có ý kiến tán thành quy định giao Chính phủ chỉ đạo, phân công Bộ, ngành lập, trình phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước.
- Có ý kiến đề nghị giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước. 

- Có ý kiến đề nghị giao Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng; Bộ Công thương lập quy hoạch khai thác, sử dụng đối với từng loại khoáng sản còn lại.
Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, thực tế hoạt động khoáng sản trong thời gian qua và đối chiếu với Luật tổ chức Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, để bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước về khoáng sản, tạo điều kiện chủ động cho Chính phủ trong công tác điều hành, xin Quốc hội chỉnh sửa theo hướng giao Chính phủ quy định, phân công cụ thể các bộ, ngành trong việc lập quy hoạch khoáng sản và hướng dẫn việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương như trong khoản 3 Điều 10 của dự thảo Luật.

3. Về đấu giá quyền thăm dò khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản

- Có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm: đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.
- Có ý kiến đề nghị không quy định đấu giá quyền thăm dò khoáng sản.
- Có ý kiến đề nghị quy định những nguyên tắc cơ bản về đấu giá quyền khai thác khoáng sản để Chính phủ có căn cứ quy định chi tiết trong Nghị định; đề nghị cần qui định về việc định giá tài nguyên khoáng sản để làm cơ sở cho tổ chức đấu giá.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nội dung dự thảo Luật đã có sự thay đổi cơ bản so với Luật hiện hành là thực hiện cơ chế quản lý nhà nước về khoáng sản phù hợp với nền kinh tế thị trường. Theo đó, việc cấp quyền khai thác khoáng sản về nguyên tắc phải được thực hiện trên cơ sở đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo đảm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, xóa bỏ tình trạng xin – cho dễ nảy sinh tiêu cực. 
Tuy nhiên, trong thực tế có một số khu vực khoáng sản, loại khoáng sản khi cấp quyền khai thác không thể thông qua đấu giá, chẳng hạn đối với một số loại khoáng sản quý hiếm có tính chiến lược của nền kinh tế hoặc những khoáng sản ở khu vực nhạy cảm về môi trường, về bảo đảm quốc phòng, an ninh... Do đó, để bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ về cấp quyền khai thác khoáng sản, dự thảo Luật quy định việc cấp quyền khai thác khoáng sản không thông qua đấu giá chỉ được tiến hành ở khu vực khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở quy định các tiêu chí để xem xét cụ thể. Trong trường hợp này tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 77 của dự thảo Luật.

Như vậy, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện cả ở khu vực hoạt động khoáng sản nhưng chưa thăm dò khoáng sản và khu vực hoạt động khoáng sản đã thăm dò khoáng sản. Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản thì tổ chức, cá nhân trúng đấu giá khai thác khoáng sản phải thực hiện việc thăm dò khoáng sản. Kết quả thăm dò khoáng sản do Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia thẩm định và phê duyệt để bảo đảm lợi ích quốc gia.
Với quan điểm trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thể hiện tại Điều 78 và Điều 79 của dự thảo Luật.

Đối với quyền thăm dò khoáng sản vì là hoạt động cần khuyến khích, lại có nhiều rủi ro nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chuẩn cụ thể do Chính phủ quy định như Điều 36 của dự thảo Luật.

4. Về chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định không cho phép tổ chức, cá nhân chuyển nhượng giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, về nguyên tắc dự thảo Luật không khuyến khích chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản để hạn chế việc mua đi bán lại giấy phép phát sinh nhiều tiêu cực. Tuy nhiên, trên thực tế, có tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản do điều kiện khách quan không thể tiếp tục thực hiện dự án đầu tư, có nhu cầu chuyển nhượng dự án đã đầu tư để thu hồi vốn. Do đó, để phù hợp với các luật hiện hành như Luật đầu tư
, Luật doanh nghiệp và hạn chế việc làm thất thoát tài sản xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản, Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng mua đi bán lại giấy phép các dự án nhằm trục lợi gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, dự thảo Luật có quy định nguyên tắc, điều kiện tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Điều 43) và chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Điều 66), đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản. Do đó, xin đề nghị với Quốc hội giữ quy định về chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản như trong dự thảo Luật.
Ngoài ra, một số ý kiến của đại biểu Quốc hội góp ý về bố cục, từ ngữ, kỹ thuật văn bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà soát, chỉnh sửa và thể hiện như trong dự thảo Luật.

*

*          *

Kính thưa: Các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật khoáng sản (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

	
	TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Kiên








� Điều 17 Luật đầu quy định: 


“1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư. Trường hợp chuyển nhượng có phát sinh lợi nhuận thì bên chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.


2. Chính phủ quy định về điều kiện chuyển nhượng, điều chỉnh vốn, dự án đầu tư trong những trường hợp phải quy định có điều kiện.”
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